
1. 店に連れて行ってくれました店に連れて行ってくれました dẫn đến cửa hàng 100 yen ました:

2. 訪れた人々が訪れた人々が những người viếng thăm (đến xem) が

3. 名声を求める名声を求める theo đuổi danh vọng

4. 一期一会一期一会 いちごいちえ chỉ gặp 1 lần trong đời

5. 最初で最後最初で最後 lần đầu cũng là lần cuối

6. 貴重さ貴重さ sự quý giá

7. 大半の人大半の人 quá nửa số người

8. 誰にも負けません誰にも負けません không thua kém ai, nơi đâu どこにも

9. だめとは言いませんがだめとは言いませんが tôi không nói là Không được nhưng

10. 描く描く khắc họa えがく

11. 絶好のチャンス絶好のチャンス cơ hội tuyệt vời の

12. 勢いに乗って勢いに乗って tràn trề sinh lực

13. その時からその時から từ giây phút đó

14. だれでも幸福を求めるだれでも幸福を求める ai cũng tìm kiếm hạnh phúc る

15. 夢を抱く夢を抱く ôm ước mơ, ôm mộng, có hoài bão

16. に向けた第一歩となるに向けた第一歩となる là một bước tiến tới (cái gì đó)

17. 大切さに気がついていないようです大切さに気がついていないようです có vẻ không chú ý đến sự quan trọng của

18. 珍しくない珍しくない không phải là hiếm

19. 大胆なアイデアを提案する大胆なアイデアを提案する đề xuất một ý tưởng táo bạo する

20. 利益をもたらす利益をもたらす mang lại lợi ích

21. 引き算。掛け算。足し算引き算。掛け算。足し算 phép trừ/ nhân/ cộng たし

22. にためらってはいけないにためらってはいけない không được ngại (làm việc gì)

23. 聞いたことがない聞いたことがない không nghe thấy chuyện đó bao giờ がない

24. ここ数年ここ数年 mấy năm gần đây

25. の区別ができなくての区別ができなくて không phân biệt được (教えていただけませんか)
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